
TUẦN 24
Thứ  hai ngày 27 tháng 4 năm 2020
TIẾNG VIỆT

Tiết 1 + 2         Luyện tập vần có âm cuối theo cặp m/ p, ng, c
I.MỤC TIÊU: 

- Củng  cố các cặp vần có âm cuối theo cặp m/ p, ng, c . Biết đọc, viết các tiếng, từ chứa vần đã học.

- Viết đúng , đẹp các tiếng, từ và bài tập viết, chính tả.                               
II. CHUẨN BỊ


- GV :Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh)
 - Động viên HS tích cực học trực tuyến và làm bài
III. Hình thức

- Dạy phần mềm Teams
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A.Điểm danh(1-2p)


- GV kiểm tra sĩ số của lớp

B. Kiểm tra bài cũ: (3’) 
Luyện đọc các từ  chứa vần có âm cuối m/p/ ng/c
C.  Bài học: (30-33’)
Việc 1: Thay âm chính trong các vần có âm cuối đã học.
    GV trình chiếu + HD HS phân tích cấu tạo vần trong mô hình, phát âm vần, nhận diện kiểu vần, tìm tiếng (từ) mới, đọc vần, tiếng, từ
Tổ chức cho HS phân tích vần, tìm tiếng có vần có âm cuối m/p/ ng/c theo quy trình mẫu.
* Việc 2: Đọc

   GV đưa các từ chứa vần có âm cuối m/p/ ng/c cho HS đọc:  nền nếp, rộn rịp, chôm chôm, lúp xúp,..
*V3, 4: GV đọc cho học sinh viết đoạn

    Gv đọc cho học sinh viết một số từ , câu chứa vần có âm cuối m/p..
D.  Củng cố - dặn dò: (3-5’)
- GV nhận xét tiết học trực tuyến 
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.

____________________________________
TOÁN
Tiêt 94                             Cộng các số tròn chục 

I. MỤC TIÊU:
- Biết cách đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục, cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90. Biết giải toán có liên quan đến phép cộng các số tròn chục.

- Đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục, cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90. Vận dụng giải toán có liên quan đến phép cộng các số tròn chục.

   II. CHUẨN BỊ: 

   - GV : Máy tính, giáo án Power Point 
  - HS Máy tính( Điện thoại thông minh).

  - Động viên HS tích cực học trực tuyến và làm bài

 III. Hình thức

  -Dạy phần mềm team
  IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

  A.Điểm danh(1-2p)


  - GV kiểm tra sĩ số của lớp

A. Kiểm tra bài cũ: (3 - 5p)

- So sánh các số sau: 20…20, 40…30, 50…90, 70…90.

- GV nhận xét trực tuyến.

B. Bài mới:      (30 – 32p)

	1. Giới thiệu bài.

2. Giới thiệu cách cộng các số tròn chục 

*Bước 1:GV trình chiếu trên powerpoi.

+ Hướng dẫn HS lấy 30 que tính.

- Số 30 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

- GV hướng dẫn cách viết số 30. 

+ Hướng dẫn HS lấy 20 que tính và làm tương tự như 30 que tính.

+ Hướng dẫn HS gộp 30 que tính với 20 que tính.

- Ta được mấy bó que tính?

+ GV nêu: gộp lại ta được 5 bó que tính và 0 que rời, viết 5 ở cột chục và 0 ở cột đơn vị ( dưới vạch ngang).

*Bước 2: Hướng dẫn kĩ thuật làm tính cộng: theo hai bước:

GV trình chiếu kết hợp thuyết trình

+ Đặt tính

- Viết 30 rồi viết 20 sao cho chục thẳng cột với chục, đơn vị thẳng với đơn vị.

- Viết dấu cộng.

- Kẻ vạch ngang.

+ Tính( từ phải sang trái)

3. Thực hành
Bài 1: KKHS làm bài
Bài 2:  Gv hướng dẫn HS cộng nhẩm một số tròn chục với một số tròn chục.

GV làm mẫu: 20 + 30=…

+ Ta nhẩm: 2 chục cộng 3 chục bằng 5 chục.

+ Vậy: 20 + 30 = 50.

Bài 3: GV cho HS tự đọc đề toán, tự giải bài toán và chữa bài.

- GV nhận xét, chốt cách giải bài toán có lời văn.

- GV nhận xét bài làm trong vở trên zalo nhóm.


	- HS lấy 3 bó que tính.

+…gồm 3 chục và 0 đơn vị.

+…viết số 3 ở cột chục, viết số 0 ở cột đơn vị.

- HS thực hành tương tự ( lưu ý viết 2 ở cột chục, dưới 3; viết 0 ở cột đơn vị, dưới 0)

- HS gộp.

-…5 bó que tính. Hay 5 chục que tính.

  30        * 0 cộng 0 bằng 0, viết 0.

+            * 3 cộng 2 bằng 5, viết 5.

  20         

  50

                 Vậy: 30 + 20 = 50

- HS nêu lại cách cộng trên.

- HS làm vào SGK, HS đọc kết quả theo từng cột.

HS tự làm bài vào vở sau đó chụp gửi zalo nhóm.

  Tóm tắt:

Thùng 1       : 20 gói bánh

Thùng 2       : 30 gói bánh

Cả hai thùng:…gói bánh

                         Bài giải

Cả hai thùng có tất cả là:

20 + 30 = 50 (gói bánh)

                         Đáp số: 50 gói bánh


C. Củng cố, dặn dò:    (2-3p)

- Nêu các bước cộng các số tròn chục?

- Nhắc lại nội dung bài. GV đánh giá buổi học trực tuyến.
- Nhắc HS tự hoàn thiện bài và trả bài trên zalo.
_________________________________________________________
                                   Thứ  ba ngày 28 tháng 4 năm 2020
                                              TIẾNG VIỆT

Tiết 3 + 4                         Vần /oi// ôi/ / ơi/
I.MỤC TIÊU:  
- Học sinh nắm chắc cấu tạo vần /oi// ôi/ / ơi/ . Biết đọc, viết các tiếng, từ chứa vần đã học.

- Viết đúng , đẹp các tiếng, từ và bài tập viết, chính tả.                               
II. CHUẨN BỊ


- GV :Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh)

- Động viên HS tích cực học trực tuyến và làm bài 

III. Hình thức

- Dạy phần mềm Teams
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A.Điểm danh(1-2p)


- GV kiểm tra sĩ số của lớp

B. Kiểm tra bài cũ: (3’) 
Luyện đọc các từ  chứa vần có âm cuối theo cặp m/p, ng/c
C.  Bài học: (30-33’)
Việc 1: Học vần vần/oi// ôi/ / ơi/ .
    GV trình chiếu + HD HS phân tích cấu tạo vần trong mô hình, phát âm vần, nhận diện kiểu vần, tìm tiếng (từ) mới, đọc vần, tiếng, từ
Tổ chức cho HS phân tích vần, tìm tiếng có vần mới theo quy trình mẫu.
* Việc 2: Viết

   2b. HD viết vần

   2c. Viết vở 

    HS viết cỡ chữ nhỏ vần, tiếng, từ: vần/oi// ôi/ / ơi/ 
*V3, 4: Gv đọc cho học sinh viết một đoạn từ Năm ông thầy đến đòn càn.
*Hướng dẫn HS tự học:
     GV trao đổi hướng dẫn PH trên điện thoại hướng dẫn HS đọc bài SGK trang 120, 121 và viết vần, từ, đoạn văn
D.  Củng cố - dặn dò: (3-5’)
Học sinh luyện đọc và chuẩn bị bài sau.
___________________________________
THỦ CÔNG

Tiết 24: Cắt, dán hình chữ nhật 

I- MỤC TIÊU:

-HS nắm được  cách cắt, dán hình chữ nhật.

-HS  và cắt, dán hình chữ nhật.HS khéo tay kẻ và cắt, dán được hình chữ nhật theo 2 cách, đường cắt thẳng, dán phẳng.
- Giữ gìn đồ dùng học tập, vệ sinh lớp.

II. CHUẨN BỊ: 

   - GV :Máy tính, giáo án Power Point 
  - HS Máy tính( Điện thoại thông minh). Giấy màu, giấy kẻ ô, bít chì, thước kẻ, hồ gián.
 - Động viên HS tích cực học trực tuyến và làm bài

  III. Hình thức

  -Dạy phần mềm team
  IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

  A.Điểm danh(1-2p)


  - GV kiểm tra sĩ số của lớp:
	B. Kiểm tra bài cũ: (3 – 5p)

Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

C. Bài mới: (25 – 27p)

1. Giới thiệu bài.

GV nêu mục tiêu của bài.

2. Nội dung
	- HS nhắc lại.

	* Hoạt động 1

- Quan sát nhận xét.

- GV trình chiếu - Giới thiệu hình  mẫu.    

- Hình chữ nhật có bao nhiêu cạnh?

- Độ dài các cạnh như thế nào?

GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.

* Hoạt động 2

- Hướng dẫn học sinh thực hành cắt trên powerpoint.

- Giáo viên vẽ hình chữ nhật.

- Giáo viên hướng dẫn cắt rời hình chữ nhật.

GV hướng dẫn HS cách trang trí hình theo nhiều cách khác nhau (Nếu HS còn thời gian)

- Cho HS xem một số bài làm của HS khóa trước trên powerpoint.

- Yêu cầu học sinh thực hành, GV kết hợp phụ huynh giúp đỡ học sinh còn lúng túng.

+ Hoạt động 3

- Hướng dẫn HS đánh giá, nhận xét sản phẩm.

+ Về hình dáng, kích thước.

+ Các đường kẻ, cắt.

+ Cách dán và trang trí hình.....
	- Quan sát.

- HS trả lời.

- Thực hành (HS khéo tay; Kẻ, cắt, dán được HCN theo 2 cách. Đường cắt thẳng, Hình dán phẳng. Có thể kẻ, cắt được HCN có kích thước khác.)

- HS soi camera vào bài làm của mình.

- HS nhận xét sản phẩm của bạn.



	D. Củng cố - dặn dò (2 – 3p)

- Tuyên dương 1 số em thực hiện tốt.

- Nhắc lại nội dung bài. GV đánh giá buổi học trực tuyến.
- Nhắc HS tự hoàn thiện bài và trả bài trên zalo.

	


_____________________________________________________
                                Thứ  tư ngày 29 tháng 4 năm 2020

                                            TIẾNG VIỆT

Tiết 5 + 6                            Vần /ui /, /ưi/
I. MỤC TIÊU: 

- Học sinh nắm chắc cấu tạo vần /ui /, /ưi/ . Biết đọc, viết các tiếng, từ chứa vần đã học.

- Viết đúng , đẹp các tiếng, từ và bài tập viết, chính tả.                               
II. CHUẨN BỊ


- GV: Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh)

- Động viên HS tích cực học trực tuyến và làm bài 

III. Hình thức

- Dạy phần mềm Teams
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A.Điểm danh(1-2p)


- GV kiểm tra sĩ số của lớp

B. Kiểm tra bài cũ: (3’) 
Luyện đọc bài Thầy bói xem voi
C.  Bài học: (30-33’)
Việc 1: Học vần vần//ui /, /ưi/ . 
    GV trình chiếu + HD HS phân tích cấu tạo vần trong mô hình, phát âm vần, nhận diện kiểu vần, tìm tiếng (từ) mới, đọc vần, tiếng, từ
Tổ chức cho HS phân tích vần, tìm tiếng có vần mới theo quy trình mẫu.
* Việc 2: Viết

   2b. HD viết vần

   2c. Viết vở 

    HS viết cỡ chữ nhỏ vần, tiếng, từ: vần/ui /, /ưi/ .
*V3, 4: Gv đọc cho học sinh viết một đoạn bài Mua kính
*Hướng dẫn HS tự học:
     GV trao đổi hướng dẫn PH trên điện thoại hướng dẫn HS đọc bài SGK trang 122, 123 và viết vần, từ, đoạn văn
D.  Củng cố - dặn dò: (3-5’)
Học sinh luyện đọc và chuẩn bị bài sau.

____________________________________________
TOÁN
Tiết 95                                         Luyện tập

I. MỤC TIÊU
- Củng cố cách đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục, cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90. Củng cố cách giải toán có liên quan đến phép cộng các số tròn chục.

- Đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục, cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90. Vận dụng giải toán có liên quan đến phép cộng các số tròn chục.
 II. CHUẨN BỊ: 

 - GV :Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh).

- Động viên HS tích cực học trực tuyến và làm bài 

III. Hình thức

  -Dạy phần mềm Teams
 IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A.Điểm danh(1-2p)


  - GV kiểm tra sĩ số của lớp
	1. Giới thiệu bài.

2. Luyện tập

Bài 1: KK HS làm bài
Bài 2:  GV trình chiếu đề bài.

HS làm bài lần lượt theo các phần a, b rồi chữa bài.

- Phần a GV củng cố tính chất: Khi ta đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi.

- Phần b Gv lưu ý HS khi viết kết quả của phép tính kèm theo “ cm”

- GV nhận xét và trình chiếu đáp án.

Bài 3: GV trình chiếu đề bài.

 HS tự nêu đề toán, tự tóm tắt rồi giải bài toán.

GV nhận xét bài và chốt cách giải bài toán có lời văn.

- GV nhận xét bài làm trong vở trên zalo nhóm.

Bài 4:GV trình chiếu đề bài.

 HS thi đua nối nhanh, nối đúng.

GV nhận xét, tuyên dương HS làm bài nhanh, chính xác.

D. Củng cố, dặn dò: 2’

- Nhắc lại nội dung bài. GV đánh giá buổi học trực tuyến.
- Nhắc HS tự hoàn thiện bài và trả bài trên zalo.
	- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài vào vở.

- Phụ huynh kết hợp kiểm tra bài cho các em.

Yêu cầu HS chữa bài trực tuyến.

HS so sánh đáp án, tự chữa bài.

        Tóm tắt:

Lan hái           : 20 bông hoa

Mai hái           : 10 bông hoa

Cả hai bạn hái :…bông hoa?

Bài giải

Cả hai bạn hái được số bông hoa là:

20 + 10 = 30( bông hoa)

                     Đáp số: 30 bông hoa

HS tự làm bài vào vở sau đó chụp gửi zalo nhóm.

- HS tự làm bài.

Phụ huynh kết hợp kiểm tra bài của các em.




________________________________________________
TOÁN
Tiêt 96                                   Trừ các số tròn chục 

I - MỤC TIÊU

- Biết cách đặt tính, làm tính trừ các số tròn chục, trừ nhẩm các số tròn chục. Biết giải toán có liên quan đến phép trừ các số tròn chục.

- Đặt tính, làm tính trừ các số tròn chục, trừ nhẩm các số tròn chục. Vận dụng giải toán có liên quan đến phép trừ các số tròn chục.

   II. CHUẨN BỊ: 

   - GV :Máy tính, giáo án Power Point 
  - HS Máy tính( Điện thoại thông minh).

  - Động viên HS tích cực học trực tuyến và làm bài

 III. Hình thức

  -Dạy phần mềm Teams
  IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

  A.Điểm danh(1-2p)


  - GV kiểm tra sĩ số của lớp

   B. Bài cũ. (3')

Tính nhẩm: 30 + 50 =                40 + 40 =
40+ 30=
- GV nhận xét, khen ngợi.
C. Bài mới: 25-27’

	1. Giới thiệu bài.

2. Giới thiệu cách trừ hai số tròn chục : 

GV trình chiếu:

*Bước 1:Hướng dẫn HS thao các tác trên que tính.

+ Hướng dẫn HS lấy 50 que tính( 5 bó que tính)

- Số 50 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

- Gv nêu cách viết số 50.

+ Hướng dẫn HS tách 20 que tính ( 2 bó que tính).

+ GV giúp HS nhận biết 20 có 2 chục và 0 đơn vị( viết 2 ở cột chục , dưới 5 và 0 ở cột đơn vị, dưới 0).

- Ta còn lại mấy bó que tính?

+ GV nêu: Số que tính còn lại gồm 3 bó chục và 0 que rời, viết 3 ở cột chục và 0 ở cột đơn vị (dưới vạch ngang).

*Bước 2: Hướng dẫn kĩ thuật làm tính trừ: theo hai bước( trường hợp 50-20)

+ Đặt tính

- Viết 50 rồi viết 20 sao cho chục thẳng cột với chục, đơn vị thẳng với đơn vị.

- Viết dấu  - .

- Kẻ vạch ngang.

+ Tính( từ phải sang trái)

3. Thực hành
Bài 1:  KKHS làm bài
Bài 2:  Gv hướng dẫn HS trừ nhẩm hai số tròn chục.

GV làm mẫu: 50 - 30=…

+ Ta nhẩm: 5 chục trừ 3 chục bằng 2 chục.

+ Vậy: 50 - 30 = 20.

GV nhận xét trực tuyến. Trình chiếu đáp án đúng.

Bài 3: GV trình chiếu đề bài.

GV cho HS tự đọc đề toán, tự giải bài toán và chữa bài.

- GV nhận xét, chốt cách giải bài toán có lời văn.

- GV nhận xét bài làm trong vở trên zalo nhóm.

Bài 4: KK HS làm bài
	- HS lấy 5 bó que tính.

+…gồm 5 chục và 0 đơn vị.

+…viết số 5 ở cột chục, viết số 0 ở cột đơn vị.

-…3 bó que tính. Hay 3 chục que tính.

 50        * 0 trừ 0 bằng 0, viết 0.

-             * 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.

  20         

  30

             Vậy: 50 - 20 = 30

- HS nêu lại cách trừ.

- HS làm vào SGK

HS đọc kết quả theo từng cột trực tuyến.

HS so sánh đáp án và chữa bài.

            Tóm tắt:

Có            : 30 cái kẹo

Cho thêm : 10 cái kẹo

Có tất cả   :…cái kẹo?

- HS làm vào vở, báo cáo qua địện thoại, máy tính,..


D. Củng cố, dặn dò:     (2 – 3p)

- Nêu cách trừ các số tròn chục?

- Nhắc lại nội dung bài. GV đánh giá buổi học trực tuyến.
- Nhắc HS tự hoàn thiện bài và trả bài trên zalo.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                            Ký duyệt, ngày    tháng   4 năm  2020

                                                                                 Phó hiệu trưởng

                                                                                                     Đỗ Thị Ánh

_________________________________________
  ĐẠO ĐỨC

Tiết 24                           Đi bộ đúng quy định (tiết 2) 

I. MỤC TIÊU.

- Hiểu phải đi bộ trên vỉa hè, nếu đường không có vỉa hè phải đi sát lề đường bên phải. Hiểu vai trò của việc đi bộ đúng quy định.

- Thực hiện đi bộ đúng quy định.

- Có ý thức thực hiện tốt.

II. CHUẨN BỊ: SGK, Tranh ảnh

III . HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC. 

1. Bài cũ: (5’)

- Ở thành phố đi bộ phải đi ở phần đường nào ?

- Ở nông thôn di bộ phải đi ở phần đường nào ? tại sao ? 

	2. Bài mới. (25’)

a) Hoạt động 1: Bài tập 3.

GV cho HS quan sát tranh. 

- Các bạn nhỏ trong tranh có đi bộ đúng quy định không ?

- Điều gì có thể xảy ra ? vì sao ? 

- Em sẽ làm gì khi thấy bạn mình như thế ? 

  => KL: Đi dưới 
ong đường là sai quy định và nguy hiểm cho bản thân …
	- HS quan sát tranh trả lời câu hỏi

HS thảo luận 

- HS thảo luận

lên trình bày

	b) Hoạt động 2: Làm bài tập 4 

GV giải thích yêu cầu của bài tập. 

 - Yêu cầu học sinh thay tô màu bằng đánh dấu

 - Gọi học sinh trình bày kết quả và giải thích vì sao lại chọn như vậy

- Thế nào là đi bộ đảm bảo an toàn?
	- HS xem tranh và đánh dấu vào những tranh đảm bảo đi bộ an toàn

Nối các tranh đã đánh dấu với bộ mặt tươi cười 

	c) Hoạt động 3: HS chơi trò chơi “Đèn xanh đèn đỏ”

HS đứng tại chỗ khi có đèn xanh hai tay quay nhanh, khi có đèn vàng quay từ từ, khi có đèn đỏ tay không chuyển động. 

HS đọc câu thơ cuối bài.

3 – Củng cố - dặn dò. (5’)

- Nhắc nhowe HS đi bộ đúng quy định.

- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
	- Chơi trò chơi theo hướng dẫn




____________________________________________

Chiều

TIẾNG VIỆT+
Luyện  đọc tiếng, từ chứa vần có âm cuối ng/c
 Hoàn thành bài trong vở tập viết.

Học sinh luyện viết chữ hoa trong vở tập viết.

Học sinh nêu tiếng, từ có chứa vần có âm cuối ng/c
- Giáo viên viết  bảng lớp: khai hoang, khang khác, bàn bạc….
- HS giỏi nêu câu có tiếng chứa vần: có âm cuối ng/c
GV cho học sinh luyện đọc.

- Đọc cho học sinh viết theo quy trình TV.

_________________________________________

LUYỆN VIẾT

Luyện viết: các tiếng, từ, câu chứa vần m/p
Hoàn thành bài viết . Luyện viết chữ hoa.

Học sinh tự nêu một số tiếng, từ, câu có chứa vần có âm cuối m/p
Cho học sinh luyện đọc, phân tích tiếng: cáp treo, bọ cạp, đạp xe. 

Đọc cho học sinh viết theo 4 quy trình.

__________________________________________________________
Sáng                           Thứ  ba ngày 26 tháng 2 năm 2019

                                                     TOÁN

              Tiết 93                        Luyện tập

I. MỤC TIÊU
- Củng cố về đọc, viết, so sánh các số tròn chục. Nhận biết cấu tạo các số tròn chục.

- Đọc, viết, so sánh các số tròn chục. Nêu cấu tạo các số tròn chục.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  Sách Toán 1, Bảng phụ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Kiểm tra  (5’)

- Đọc các số sau: 50, 10, 30. 20

- So sánh: 20 … 50, 70 … 10  

- Nhận xét đánh giá

2. Luyện tập (25’)

Bài 1. Nối theo mẫu

- Cho HS nêu yêu cầu

- Cho HS làm và chữa bài.

+ Các số tròn chục gồm những số nào?

Bài 2. Viết theo mẫu

- Cho HS nêu yêu cầu

- Cho HS làm và chữa bài.

+ Các số tròn chục có mấy đơn vị?

* Giải lao 5’

Bài 3. Khoanh vào số bé nhất, lớn nhất

- Cho HS nêu yêu cầu

- Cho HS làm và chữa bài.

+ Muốn khoanh được số lớn nhất, bé nhất ta phải làm gì?

+ Hãy nêu cách so sánh hai số tròn chục?

Bài 4. Viết theo thứ tự 

- Cho HS nêu yêu cầu

- Cho HS làm và chữa bài.

+ Muốn sắp xếp được các số theo thứ tự ta phải làm gì?
	- Nêu miệng

Làm bảng con

- HS nêu yêu cầu

HS làm bài cá nhân

1 HS chữa trên bảng phụ

Lớp nhận xét,  củng cố về các số tròn chục.

- Nêu yêu cầu

HS làm bài cá nhân

HS trả lời miệng

- HS nêu yêu cầu

HS suy nghĩ trả lời

HS củng có bài

- Nêu yêu cầu

Thảo luận nhóm đôi

Đại diện nhóm chữa bài

Nhận xét, củng cố.


3. Củng cố dặn dò (5’)

 - Nhắc lại nội dung ôn tập

 - Nhận xét giờ học

_______________________________________________
Sáng                           Thứ  tư  ngày 2 7 tháng 2 năm 2019

                                                            TOÁN+

Chiều           Luyện tập về các số tròn chục, điểm ở trong, ở ngoài một hình

I. MỤC TIÊU:

-Củng cố kiến thức về so sánh, cộng trừ các số tròn chục.

- Rèn  kĩ năng so sánh, cộng trừ các số tròn chục, nhận biết điểm ở trong, ở ngoài một hình.

II. ĐỒ DÙNG:

- Giáo viên: Hệ thống bài tập.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 

1. Hoạt động 1: Làm bài tập (25’)

Bài1: Đặt tính rồi tính:



     70 - 20 

    50 + 40 

          50 - 10




               90 - 50

   60 + 10


10 + 20

- HS nêu yêu cầu và làm bài, đổi chéo kiểm trta bài tập.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

Chốt: Cách đặt tính và thực hiện tính.

Bài 2: Tính nhẩm:
80 - 30 =



90 - 70 + 20 =

40 + 20 =



30 + 50 - 70 =

- HS nêu yêu cầu và làm bài.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

Chốt: Nêu lại cách tính nhẩm.

Bài 3 : “Lớp 1 A có 10 bạn nữ và 20 bạn nam. Hỏi lớp 1 A có tất cả bao nhiêu bạn ?”.
- HS   nêu đọc đề, tóm tắt miệng và làm bài, sau đó HS   lên chữa bài.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn. 

 Bài4 : a) Xếp các số : 30; 50; 10; 70; 90 theo thứ tự từ bé đến lớn.

  b) Xếp các số : 60; 40; 80; 20; 50 theo thứ tự từ lớn đến bé.
 
  
- GV gọi HS đọc đề toán, yêu cầu HS làm vào vở.

- Gọi HS    chữa bài, em khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

Bài 5: Vẽ 3 điểm ở trong hình tam giác và 5 điểm ở ngoài hình tam giác sau



- HS tự nêu yêu cầu và làm bài.

- Gọi HS chữa bài.GV củng cố điểm ở trong điểm ở ngoài.

3. Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò (5’)

- Thi viết phép tính nhanh.   

______________________________________________

TIẾNG VIỆT+
Luyện  đọc tiếng, từ chứa vần oi/ôi/ ơi
 Hoàn thành bài viết oi, ôi, ơi  trong vở tập viết.

Học sinh luyện viết chữ hoa trong vở tập viết.

Học sinh nêu tiếng, từ có chứa vần oi, ôi, ơi  

- Giáo viên viết  bảng lớp: gà chọi, lời giảng, tối quá, ngồi chơi…

- HS giỏi nêu câu có tiếng chứa vần oi, ôi, ơi  

GV cho học sinh luyện đọc.

- Đọc cho học sinh viết theo quy trình TV.

_________________________________________

Sáng                           Thứ  năm  ngày 2 8 tháng 2 năm 2019

TIẾNG VIỆT

Tiết 7 + 8                               Vần /uôi /, /ươi/

             __________________________________________________
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA KHỐI 1

Hội vui học tập

______________________________________________

Chiều                                  
                                            TỰ NHIÊN XÃ HỘI

Tiết 24                                             Cây gỗ

I. MỤC TIÊU

- Biết tên một số cây gỗ và nơi sống của chúng, biết được các bộ phận chính của cây gỗ: rễ, thân, lá, hoa. Biết lợi ích của việc trồng cây gỗ.

- Kể và nêu được tên một số cây gỗ và nơi sống của chúng, chỉ và nêu tên các bộ phận chính của cây gỗ

- Có ý thức bảo vệ cây cối

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Hình ảnh cây gỗ ở bài 24 (sgk)

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	1.Kiểm tra (5’)

- Nêu các bộ phận của cây hoa và lợi ích của hoa?

- Nhận xét đánh giá

2. Dạy học bài mới (25’)

a. HĐ1: Quan sát cây gỗ

- Dẫn học sinh quan sát cây gỗ trên sân trường, yêu cầu học sinh thảo luận về tên cây, các bộ phận của cây, đặc điểm của cây

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày

- So sánh với các bộ phận của cây rau?

KL: Cây gỗ có rễ, thân, cành lá, hoa( thân to, cành lá xum xuê làm bóng mát,…)

* Giải lao 5’


b. HĐ2. Làm việc với sgk

 - Yêu cầu HS QS tranh trong sgk và trả lời câu hỏi:

+ Cây gỗ được trồng ở đâu?

+ Kể tên một số cây gỗ em biết?

+ Đồ dùng nào được làm bằng gỗ?

+ Cây gỗ có lợi ích gì?

+ So sánh với lợi ích của cây rau?

KL: Cây gỗ trồng để lấy gỗ, bóng mát, ngăn lũ

c. HĐ3: Đưa ra ý kiến

- Khi chơi đánh trận giả, bạn rủ em bẻ cành làm lá ngụy trang em sẽ nói gì?

- Nhìn thấy các bạn đang bẻ cành cây ở hàng cây trong sân trường, em sẽ làm gì và nói gì?
	- 1-2 học sinh trả lời, lớp nhận xét

- Quan sát cây gỗ trên sân trường, thảo luận

Đại diện các nhóm lên trình bày

- HS so sánh theo gợi ý.

- HS: Nêu miệng

- HS so sánh lợi ích của cây gỗ và cây rau.

- Thảo luận cả lớp.


3. Củng cố dặn dò (5’)

- Liên hệ việc trồng và chăm sóc cây ở trường

- Nhận xét giờ học

- Dặn học sinh thực hiện tốt việc chăm sóc và bảo vệ cây ở trường, ở nhà.

_______________________________________________________
TIẾNG VIỆT+
Luyện  đọc tiếng, từ chứa vần uôi/ươi
Học sinh nêu tiếng, từ có chứa vần uôi/ươi.
- Giáo viên viết  bảng lớp: chú cuội, hạt muối, chuuối tiêu, múi bưởi…
- HS giỏi nêu câu có tiếng chứa vần: uôi/ươi.
GV cho học sinh luyện đọc.

- Đọc cho học sinh viết theo quy trình TV.

_________________________________________

LUYỆN VIẾT

Luyện viết: các tiếng, từ, câu chứa vần ui/ưi
Hoàn thành bài viết . Luyện viết chữ hoa.

Học sinh tự nêu một số tiếng, từ, câu có chứa vần ui/ưi
Cho học sinh luyện đọc, phân tích tiếng: cái túi, gửi thư, núi cao…

Đọc cho học sinh viết theo 4 quy trình.

__________________________________________________________
Sáng                           Thứ  sáu   ngày 1 tháng 3 năm 2019

TIẾNG VIỆT

Tiết 9 + 10                                Vần /eo /, /êu/

             ____________________________________________
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

 Sinh hoạt sao NĐ

   I. Mục tiêu: - Ổn định tổ chức sao nhi đồng của lớp.

                       - Sinh hoạt chủ đề: “ Mừng Đảng, mừng xuân”

                       - Phát huy tinh thần tự chủ , tự quản.

   II. Nội dung: 

1- Ổn định tổ chức : Hát.

2- Báo cáo tình hình hoạt động của các sao:

                                                        * Sao chăm ngoan.

                                                   *Sao học tốt

                                                   * Sao đoàn kết.

   + Sao trư​ởng của mỗi sao lên báo cáo ​ưu , khuyết điểm trong từng mặt của sao mình phụ trách:

- Đạo đức, tác phong.                                                  

- Học tập.

- Lao động , VS.

- Hoạt động ngoài giờ…

+ GV n/x chung , tuyên d​ương HS tích cực , nhắc cá nhân còn tồn tại cần khắc phục.

3- Sinh hoạt CĐ: Mừng Đảng, mừng xuân 

Văn nghệ: Hát theo chủ bđề: Mừng Đảng, mừng xuân

- Hát theo nhóm, cá nhân, lớp….

-Các sao trưởng nhắc nhở các em biết giữ vệ sinh than thể và nơi công cộng: Không được vứt rác, nhồ bậy bừa bãi.

- Biết cách ăn ở đúng vệ sinh.

- Khi đi ngủ biết lấy chăn đắp và ngủ dạy phải gấp chăn.

- Mặc áo ấm đi học.

- Biết cách phòng bệnh thông thường như: đau răng, cảm nắng, cảm lạnh.

- Thuộc và tập đúng kĩ thuật bài thể dục nhi đồng.

  Hoạt động sao tháng 1-2 theo chủ điểm trên.

   4 - Ph​​ương h​​ướng mới :

   - Thực hiện tốt nội qui tr​​ường lớp .

   -  Khắc phục tồn tại , đổi mới PP học tập .

   - Duy trì nền nếp , kỉ luật Đội , sao.

                __________________________________________

Chiều
TOÁN+

                                                      Luyện tập

I. MỤC TIÊU:
-Củng cố kiến thức về cộng đặt tính và cộng nhẩm các số tròn chục.

- Thực hiện đặt tính và cộng nhẩm các số tròn chục.HS nêu các cáh nhẩm.

II. ĐỒ DÙNG:
- Giáo viên: Hệ thống bài tập.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Đọc các số tròn chục đã học từ bé đến lớn.

- Các số tròn chục có mấy chữ số?


2. Hoạt động 2: Làm bài tập (20’) 

Bài1: Tính:


50

20

60

30

70

20

        + 10
        + 20
        + 30
        + 40
        + 20
        + 50


- HS nêu yêu cầu và làm bài.Đổi chéo bài kiêmtra.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

Chốt: Cách đặt tính và tính các số tròn chục.

Bài2: Tính nhẩm:
40 + 10 =

30 + 40 =

50 + 30 =

30 + 30 =

60 + 20 = 

30 + 50 =

20 + 50 = 
          10 + 80 = 

40 + 20 =

- HS nêu yêu cầu và làm bài.HS chữa bài.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

Chốt: Nêu lại cách cộng nhẩm các số tròn chục.

Bài3: Bình có 20 viên bi, anh cho Bình thêm 10 viên bi nữa. Hỏi Bình có tất cả bao nhiêu viên bi?
- HS nêu đọc đề bài.

- Gọi HS nêu tóm tắt bằng miệng.

- Cho HS làm vào vở, sau đó lên chữa bài.

- Em khác nhận xét bổ sung cho bạn.

Chốt: Nêu lại cách trình bày một bài giải toán đố.

Bài4 : 

 >

20 + 40 … 80

40 + 50 … 80

 <

60 + 10 … 50 

40 + 30 … 70

 =

50 + 20 … 70

30 + 20 … 60

- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài, sau đó làm vào vở.

- Gọi HS   chữa bài, em khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

3. Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò (5’)

- Các số tròn chục có đặc điểm gì chung?

- Nhận xét giờ học.

_________________________________________________________
LUYỆN VIẾT

Luyện viết: các tiếng, từ, câu chứa vần eo/êu
Hoàn thành bài viết . Luyện viết chữ hoa.

Học sinh tự nêu một số tiếng, từ, câu có chứa vần eo/êu
Cho học sinh luyện đọc, phân tích tiếng: cái kẹo, cây nêu, kêu to, mèo cào…

Đọc cho học sinh viết theo 4 quy trình.

__________________________________________________________
    …………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………

                                                               Ký duyệt ngày 22/2/ 2019

                                                                          Phó hiệu trưởng

                                                                              Đỗ Thị Ánh

____________________________________________________________
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC

MÔN TOÁN

Luyện tập chung

I/ MỤC  TIÊU: hs

    - Nhận biết các việc cần làm khi giải toán có lời văn: tìm hiểu bài toán, giải toánvà một số bài toán suy luận.

    -  Làm đúng các bài toán, suy luận logic. Trình bày bài giải.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  bảng phụ

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Bài tập

Bài 1: Tính

8 – 2 + 3 =                       5 + 5 – 8 =                   9 – 5 + 3 =

10 – 2 + 0 =                     7 + 2 – 5 =                   6 + 0 + 3 =

Bài 2: Số?

5 + … =  2 +  5                1 + … = … +  3           2 +  …  =  3 + …

7 - …  =  3 + 4                 8 - …. >  … +  2          10 -  … =  5 + …

Bài 3: Viết phép tính thích hợp




Bài 4: ( >, <, =)

5 + 4  …  3 + 5 + 0                    1 + 5 + 2  … 6 + 3

7 – 5  …  6 – 4 + 3                     2 + 6 – 1  … 4 + 3

Bài 5: Số?

 
Hình bên có  …. hình tam giác.

Hình bên có  …. Hình vuông.


Bài 6  :Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

      A.Đoạn thẳng GH ngắn nhất              A                       B

                                                                 C                           D

     B.Đoạn thẳng AB dài nhất

     C.Đoạn thẳng CD ngắn nhất               E                                F

     D.Đoạn thẳng GH dài nhất                G                                    H

Bài 7 :Khoanh vào trước câu trả lờiđúng:

     Số hình tam giác có là:

             A. 6

            B.  8

            C. 10

            D. 12

Bài 8 : Cho các số :1, 4, 5, 11, 12, 10.

a.Số nào là số lớn nhất,số nào là số bé nhất?

b.Sắp xếp các số dã cho theo thứ tự từ bé đến lớn. 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 9 :Số?

2  + 8 + 7 = 15 +1  +                                         +3 + 14 = 10  + 4 + 4


1 + 16  + 1= 13 +          + 2                          1 +2 + 14 > 11+  4 +

Bài 10  : > ,<, = ?

        2  + 12 + 1........ . 1 + 12 + 2                        11 + 3 +  2.......   1 +  1 + 15

       12 + 3 +  4 .........  1+ 15 +  2                       10 + 2  + 5.......    8 +  9  + 2

Bài  11 :Số ?

13 +           +          = 14 + 2

Bài:  12 :Số ?

	14


                           + 3                         - 1                   +5                       - 3


Bài 13:  Tìm một số, biết rằng số đó cộng với 4 rồi trừ đi 5 cùng thì được kết quả bằng 

2. HS đọc thầm và nêu yêu cầu từng bài- Học sinh làm bài.

3. Chữa bài tập

HS- Gv chứa bài tập.

GV củng cố và khắc sâu từng dạng bài tập.

4.Củng cố- dặn dò.

Về nhà đọc kĩ các bảng cộng, trừ và chuẩn bị bài sau.

________________________________________________________________
TỰ HỌC

Các môn học trong ngày

I. MỤC TIÊU:

- Hoàn thiện, củng cố kiến thức kĩ năng trong các môn học trong ngày

- Rèn kĩ năng tự học cho HS

- Có ý thức tự giác rèn luyện kĩ năng học tập

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Nêu yêu cầu, nội dung giờ học

2. Cách học, phương pháp tự học 

- Tự hoàn thiện các nội dung của các môn học

- Trao đổi, thảo luận trong nhóm đôi để củng cố khắc sâu kiến thức

- Nội dung nào chưa hiểu có thể trao đổi, tham khảo ý kiến của GV

	3.Tự học môn Tiếng Việt

- Nêu yêu cầu bài đọc: Đọc bài, viết bài đã học 
	- Luyện đọc lại bài học trong tuần.

- Luyện viết ở vở ô li

	- Bao quát lớp, uốn nắn nhắc nhở kịp thời

4. Tự học môn Toán

- Giúp đỡ HS yếu

5.Tự học các môn học khác

- Giúp đỡ HS tháo gỡ những vướng mắc 
	- Tự làm các bài chưa hoàn thiện buổi sáng


* BT dự kiến bổ sung:
Bài 1. Đặt tính rồi tính

    60+30,               70+10,              50 + 40,       30 + 20,            10 + 80

Bài 2. Tính

    10 + 40 - 20 =       50 + 20 + 20 =

    30 - 30 + 30 =       60 + 60 - 10 = 

Bài 3. Điền dấu >, <, =

    20 … 10 + 10       40 + 50 … 50 + 40

    70 … 20 + 40       30 + 50 … 60 + 30

Bài 4. Hà hái được 30 bông hoa, Nga hái được 40 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?

5. Tổng kết

- Nhận xét ý thức tự học của HS

- Vận dụng tự học ở nhà

____________________________________________________

TIẾNG VIỆT+

Củng cố kiến thức kỹ năng đã học buổi sáng

____________________________________________
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